
UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Hệ đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Liên thông Trung cấp lên Đại học - Chính qui
Ngành: Kế toán Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp
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15

13

1 000626 Kinh tế vĩ mô 0111000626 3(3,0,6) 45 0

2 001598 Toán cao cấp 0111001598 2(2,0,4) 30 0

3 001701 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0111001701 2(2,0,4) 30 0

4 002323 Chủ nghĩa xã hội khoa học 0111002323 2(2,0,4) 30 0

5 002404 Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 0111002404 2(2,0,4) 30 0

6 002405 Tin học ứng dụng ngành kế toán 0111002405 2(1,1,3) 15 30

2

1 000185
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 
nghiệp

0111000185 2(2,0,4) 30 0

2 000853 Môi trường và con người 0111000853 2(2,0,4) 30 0

3 001131 Tâm lý học đại cương 0111001131 2(2,0,4) 30 0

4 002003 Kinh tế phát triển 0111002003 2(2,0,4) 30 0

14

12

1 000552 Kế toán tài chính 0111000552 4(4,0,8) 60 0

2 000607 Kinh tế lượng 0111000607 2(2,0,4) 30 0

3 002004 Kế toán quản trị 1 0111002004 2(2,0,4) 30 0

4 002324 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 0111002324 2(2,0,4) 30 0

5 002339 Lý thuyết xác suất và thống kế toán 0111002339 2(2,0,0) 30 0

2

1 000858 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 0111000858 2(2,0,4) 30 0

2 001036 Quản lý tài chính công 0111001036 2(2,0,4) 30 0

3 001153 Thị trường chứng khoán 0111001153 2(2,0,4) 30 0

4 001160 Thị trường tài chính 0111001160 2(2,0,4) 30 0

5 002013 Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm 0111002013 2(2,0,4) 30 0

6 002014 Tài chính ngân sách xã 0111002014 2(2,0,4) 30 0

13

11

1 000534 Kế toán hành chính sự nghiệp 0111000534 3(3,0,6) 45 0

2 000561 Kế toán thuế 0111000561 2(2,0,4) 30 0

3 000753 Luật kinh tế 0111000753 2(2,0,4) 30 0

4 002005 Kế toán quản trị 2 0111002005 2(2,0,4) 30 0

5 002338 Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ 0111002338 2(2,0,4) 30 0

2

1 000543 Kế toán Ngân hàng thương mại 0111000543 2(2,0,4) 30 0

2 001869 Kế toán ngân sách xã 0111001869 2(2,0,4) 30 0

3 002015 Kế toán doanh nghiệp xây dựng 0111002015 2(2,0,4) 30 0

13

13

1 000541 Kế toán máy 0111000541 3(1,2,4) 15 60

2 000548 Kế toán quốc tế 0111000548 2(2,0,4) 30 0

3 000952 Phân tích hoạt động kinh doanh 0111000952 3(3,0,6) 45 0

4 001313 Thực hành kế toán 0111001313 3(2,1,5) 30 30

5 002007 Kiểm toán 2 0111002007 2(2,0,4) 30 0

17

10

1 000590 Khóa luận tốt nghiệp 0111000590 7(0,7,7) 0 210

2 001438 Thực tập tốt nghiệp 0111001438 3(0,3,3) 0 90

7

1 001850 Phân tích báo cáo tài chính 0111001850 2(2,0,4) 30 0

2 001862 Kế toán tài chính nâng cao 0111001862 3(3,0,6) 45 0

3 002378 Kiểm soát nội bộ 0111002378 2(2,0,4) 30 0
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